
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

    TỈNH VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
         Số: 2800/QĐ-UBND      Vĩnh Long, ngày 31 tháng 12 năm 2024 

                           

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt 4 sao thuộc 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Long năm 2024 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quy t định số 919/Q -TTg ngày 01/ /2022 của Thủ tư ng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quy t định số 14 /Q -TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tư ng Chính phủ 

về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm;  

Căn cứ Quy t định số 227 /Q -UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành K  hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; 

Căn cứ Quy t định số 2503/Q -UBND ngày 04/12/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm và Tổ giúp việc Hội 

đồng Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 

2024-2025; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

245/TTr-SNN&PTNT ngày 26/12/2024 và Biên bản Hội đồng phân hạng sản phẩm 

OCOP tỉnh Vĩnh Long năm 2024 (Hội đồng phê duyệt k t quả) ngày 25/12/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt 4 sao 

thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Long năm 2024, như sau:  

1. Công nhận 35 sản phẩm của 18 chủ thể đạt 4 sao thuộc Chương trình OCOP 

của tỉnh Vĩnh Long năm 2024. (Chi ti t theo phụ lục đính kèm). 

2. Các sản phẩm OCOP công nhận đạt 4 sao nêu trên được UBND tỉnh cấp 

Giấy chứng nhận; Sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao đạt 

được in, dán trên bao bì sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP và các quy 

định hiện hành; được thưởng theo quy định. 

3. Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt sao 4 sao có giá trị trong 36 

tháng, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Chương 

trình OCOP) có trách nhiệm: 
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- Tham mưu tổ chức công bố, công khai sản phẩm và tổ chức trao Giấy chứng 

nhận cho các sản phẩm OCOP được công nhận tại Điều 1. 

- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và các chủ thể thực hiện việc sử dụng, in, dán biểu trưng của Chương trình 

OCOP và thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận theo đúng quy định; phối 

hợp việc kiểm tra định kỳ các sản phẩm OCOP và đề xuất xử lý vi phạm quy chế sử 

dụng nhãn hiệu OCOP và quy định khác theo pháp luật. 

2. Các chủ thể có sản phẩm được công nhận tại Điều 1 của Quyết định này có 

trách nhiệm duy trì chất lượng sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP, tiếp 

tục chuẩn hoá các sản phẩm đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng 

sao cao hơn và hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của sản phẩm 

thuộc Chương trình OCOP. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP 

tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2024-2025; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chủ thể có sản phẩm được công 

nhận tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 3;  

- VPĐP NTM TW;                                                                        
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP. UBND tỉnh; 

- Các phòng: KT-NV, TH; 

- Lưu: VT, 19.KTNV. 

CHỦ TỊCH 
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Phụ lục  

DANH SÁCH 

SẢN PHẨM OCOP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2024  

 (Kèm theo Quy t định số 2800/Q -UBND ngày 31/12/2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

TT  

Tên sản phẩm 

 

Tên chủ thể 

 

Địa chỉ 

Số điểm 

TB HĐ 

cấp tỉnh 

Phân hạng 

sao 

I Thành phố Vĩnh Long     

1 
Bánh quy khoai lang 

Công ty TNHH Bánh 

Nhật Ngọc 

Đường Đinh Tiên 

Hoàng, Phường 8 

75 4 sao (Tái 

chứng nhận) 

2 

Nem nướng 
Hộ kinh doanh lò nem 

Sáu Xệ 

Khóm Tân Quới 

Tây, phường 

Trường An 

76 4 sao 

3 Nem chua bò ‘’ ‘’ 76 4 sao 

4 

Bún bò huế 

Hộ kinh doanh sản xuất 

Ba Khánh, phường 

Trường An 

Khóm Tân Quới 

Tây, phường 

Trường An 

79 4 sao (Tái 

chứng nhận) 

5 Sợi bánh canh xắt ‘’ ‘’ 79 4 sao 

6 
Bánh ướt gạo ‘’ ‘’ 

80 4 sao (Tái 

chứng nhận) 

7 Bánh kem;  

 

Công ty TNHH SX TM 

DV Du lịch Tuyết 

Nhung 

Đường Lê Minh 

Hữu, Phường 4 

81 4 sao 

8 Bánh bông lan 

 
‘’ ‘’ 80 4 sao 

9 Bánh su 

 
‘’ ‘’ 79 4 sao 

10 Bánh mì ngọt 

 
‘’ ‘’ 79 4 sao 

11 Bánh cookie 

 
‘’ ‘’ 80 4 sao 

12 Bánh Trung thu ‘’ ‘’ 80 4 sao 

13 Nến thơm sáp ong tự 

nhiên (hương nguyên 

bản; hương hoa) 

Hộ kinh doanh Jaros 

Candle 

Đường 8/3, 

Phường 5 

76 4 sao 

14 Nến thơm sáp tự 

nhiên 
‘’ ‘’ 75 4 sao 

II Huyện Long Hồ     

1 Hoàng trúc Đất Việt Công ty TNHH MTV 

nông trang ISLAND 
Ấp Bình Thuận 1, 

xã Hòa Ninh 

74 4 sao 



4 
 

 

 

III Huyện Tam Bình     

1 Mít ruột đỏ Bảy Phúc Hợp tác xã Thanh Long 

Hậu Lộc  
Ấp 7, xã Hậu Lộc 74 4 sao (Nâng 

hạng) 

2 Bánh canh bột xắt 

Sáu Thạnh 

Hộ kinh doanh Sáu 

Thạnh  
Ấp Nhứt, xã Ngãi 

Tứ. 

76 4 sao 

3 Bánh gạo Sáu Thạnh; ‘’ ‘’ 76 4 sao 

4 Bánh canh Sáu Thạnh ‘’ ‘’ 76 4 sao 

5 Bún bò huế Sáu 

Thạnh 
‘’ ‘’ 

76 4 sao 

6 
Bún tươi Sáu Thạnh ‘’ ‘’ 

76 4 sao (Tái 

chứng nhận) 

7 Hủ tiếu tươi Sáu 

Thạnh 
‘’ ‘’ 

76 4 sao (Tái 

chứng nhận) 

8 Cơm sấy gạo lứt chà 

bông Nhật Quỳnh 

Công ty TNHH TM-

DV sản xuất thực phẩm 

Nhật Quỳnh 

Ấp 3, xã Hòa 

Thạnh 

77 4 sao 

9 Cơm sấy gạo lứt rong 

biển Nhật Quỳnh 
‘’ ‘’ 

77 4 sao 

10 Cơm sấy tép Nhật Quỳnh ‘’ ‘’ 77 4 sao 

11 
Gạo Tân Tiến 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Tân Tiến 

Ấp 9, xã Mỹ Lộc 80 4 sao (Tái 

chứng nhận) 

IV Huyện Vũng Liêm     

1 
Bưởi Da xanh  

Hợp tác xã Bưởi Da 

xanh V ng Liêm  

Ấp Thanh Tân,  

xã Thanh Bình. 

78 4 sao (Nâng 

hạng) 

2 

Mứt dừa lá dứa  

Hộ kinh doanh cơ sở 

sản xuất mứt nhà làm 

Đức Đạt  

Ấp Nước Xoáy, 

xã Tân An Luông. 

74 4 sao (Nâng 

hạng) 

V Thị xã Bình Minh     

1 Cải xà Lách xoong Hợp tác xã rau an toàn 

Nắng Xanh  

Ấp Thuận Thành, 

xã Thuận An 

77 4 sao (Nâng 

hạng) 

VI Huyện Bình Tân     

1 Dưa lưới Huỳnh Long Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp 620 

Ấp Tân Lập, xã 

Tân Thành. 

75 4 sao 

2 Dưa lưới Đế Đắc Mật ‘’ ‘’ 76 4 sao 

3 Khoai lang sấy giòn 

 
Công ty TNHH chế 

biến thực phẩm Miền 

Tây 

Ấp Thành Trí, xã 

Thành Lợi 

77 4 sao (Tái 

chứng nhận) 
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VII Huyện Trà Ôn     

1 Cam sành Phương 

Thúy 

HTX cam sành Phương 

Thúy  

Ấp Vĩnh Khánh 1, 

xã Vĩnh Xuân 

76 4 sao (Nâng 

hạng) 

2 
Chả lụa Phúc Hưng 

HKD lò chả lụa Phúc 

Hưng 

Ấp Khu Phố, xã 

Hựu Thành 

73 4 sao (Nâng 

hạng) 

VIII Huyện Mang Thít     

1 Lạp xưởng cá 

H- Food 

HKD Lạp Xưởng Cá 

H-Food 

Khóm 1, thị trấn 

Cái Nhum 

73 4 sao 

 

Tổng cộng có 35 sản phẩm với 18 chủ thể (trong đó, sản phẩm nâng hạng là 

06 sản phẩm; sản phẩm tái chứng nhận là 07 sản phẩm và sản phẩm m i là 22 sản 

phẩm). 
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